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A. Nội dung kiến thức
1. Nguyên sinh vật
2. Nấm
3. Thực vật
4. Động vật
5. Đa dạng sinh học
6. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
7. Lực. Biểu diễn lực
8. Biến dạng của lò xo
9. Các loại lực: Trọng lượng, lực hấp dẫn, lực ma sát, lực cản của nước.
B. Bài tập minh họa
I. Phần trắc nghiệm:
Dạng 1. Nhiều lựa chọn:
Câu 1: Ý nào sau đây không phải là vai trò của nguyên sinh vật với con người?
A. Cộng sinh tạo mối quan hệ cần thiết cho sự sống của con người
B. Cung cấp thực phẩm cho con người
C. Dùng làm nguyên liệu trong sản xuất chất dẻo
D. Chỉ thị độ sạch của nước
Câu 2. Sinh vật nào sau đây không phải nguyên sinh vật?
A. Rêu. 	B. Trùng kiết lị. 		C. Trùng giày. 		D. Tảo silic.
Câu 3: Bệnh sốt rét do tác nhân nào gây nên?
A. Trùng Entamoeba 				B. Trùng Plasmodium     
C.  Trùng giày 					D. Trùng roi
Câu 4. Việc làm nào sau đây giúp chúng ta phòng tránh bệnh sốt rét?
A. Hạn chế tiếp xúc với gia súc. 		B. Tắm nắng vào buổi sáng sớm.
C. Dùng màn chống muỗi khi ngủ. 		D. Ăn chín, uống sôi.
Câu 5: Trong tự nhiên, nấm có vai trò gì?
A. Cung cấp thức ăn      B. Lên men bánh, bia, rượu…
C. Dùng làm thuốc	        D. Tham gia phân hủy chất thải động vật và xác sinh vật
Câu 6: Đặc điểm nào của nấm khác thực vật
A. Không có diệp lục tố (chlorophyll)   	B. Sinh sản bằng bào tử
C. Có thành tế bào 				D.Có hình thức sinh sản hữu tính
Câu 7. Bào tử túi là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?
A. Nấm hương. 	B. Nấm men rượu. 	C. Nấm linh chi. 	D. Nấm rơm.
Câu 8. Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu?
A. Nấm men      	B. Vi khuẩn		C. Nguyên sinh vật             D. Virus
Câu 9. Vì sao nấm không được xếp vào giới Thực vật?
A. Không có khả năng tự dưỡng. 	B. Hình thái và môi trường sống đa dạng.
C. Là sinh vật nhân thực. 		D. Cơ thể đa bào.
Câu 10: Hắc lào gây bệnh cho con người lây nhiễm thông qua :
A. Tiếp xúc trực tiếp với da người bệnh 		B. Qua đường hô hấp
C. Qua đường máu 					D. Một đáp án khác
Câu 11: Tại sao mỗi lông hút có thể được coi là một tế bào?
A. Vì nó là tế bào biểu bì kéo dài.
B. Vì nó có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.
C. Vì nó có đủ các thành phần của một tế bào như: vách, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.
D. Vì nó có không bào lớn
Câu 12: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?
A. Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu. 
B. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.
C. Cây nhãn, cây hoa ly, cây bào tấm, cây vạn tuế.
D. Cây thông, cây rêu, cây lúa, cây vạn tuế.
Câu 13: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Ngăn biến đổi khí hậu.			B. Cung cấp thức ăn. 
C. Giữ đất, giữ nước.                  		D. Cung cấp thức ăn, nơi ở
Câu 14. Loài thực vật nào sau đây gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người?
A. Cây thuốc lá.	B. Cây bông. 	C. Cây đay. 		D. Cây cà chua.
Câu 15: Đặc điểm chung của các cây sống ở vùng khô hạn là
A. Thân mọng nước 	B.  Lá to	C. Rễ nông 		D. Ra hoa quanh năm.
Câu 16: Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:
A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài. 			
B. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.
C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. Số lượng loài và môi trường sống.
Câu 17: Cá heo là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
A. Cá.		B. Bò sát .		C. Lưỡng cư .		D. Thú     
Câu 18: Động vật có lợi ích gì đối với con người?
A. Động vật dùng làm thí nghiệm trong học tập, thí nghiệm, thử nghiệm thu
B. Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người thực phẩm, lông, da...
C. Động vật hỗ trợ con người trong lao động, giải trí, thể thao...
D. Cả A, B và C đúng
Câu 19: Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
A. Nhóm Cá. 			B, Nhóm Chân khớp. 	
C. Nhóm Giun. 			D. Nhóm Ruột khoang
Câu 20. Đặc điểm nào sau đây có ở cả thực vật và động vật?
A. Có khả năng tự dưỡng. 		
B. Có khả năng di chuyển.
C. Cơ thể được cấu tạo từ tế bào. 	
D. Có thành tế bào bao bọc bên ngoài màng tế bào.
Câu 21. Đa dạng sinh học biểu hiện rõ nhất ở
A. môi trường sống. 			B. sự thích nghi của sinh vật.
C. số lượng cá thể trong loài.		D. số lượng loài sinh vật.
Câu 22. Việc làm nào sau đây không gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học?
A. Xả rác bừa bãi. 				B. Chặt cây rừng làm nương rẫy.
C. Săn bắt động vật hoang dã.		D. Học tập, nghiên cứu.
Câu 23. Động vật sống ở môi trường lạnh thường có đặc điểm nào sau đây?
A. Màu lông màu trắng.				B. Hoạt động vào ban đêm.
C. Chân cao, đệm thịt dày.			D. Bộ lông dày.
Câu 24. Sinh cảnh nào sau đây có độ đa dạng sinh học lớn nhất?
A. Hoang mạc.				B. Rừng mưa nhiệt đới.
C. Rừng ôn đới.				D. Thảo nguyên.
Câu 25. Trong cùng một khu vực, so với nơi trống trải thì nơi có rừng có gì khác biệt về khí hậu?
A. Nhiệt độ thấp hơn.				B. Nắng nhiều và gay gắt hơn.
C. Độ ẩm thấp hơn.				D. Tốc độ gió mạnh hơn.
Câu 26. Nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động vật, thực vật là gì?
A. Cháy rừng, khai thác quá mức tài nguyên sinh vật.
B. Dịch bệnh bất thường.
C. Thiên tai xảy ra hằng năm.
D. Khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần.
Câu 27. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học? 
A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật. 
B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã. 
C. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng. 
D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người. 
D. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã
Câu 28. Ở môi trường hoang mạc đới nóng thường gặp động vật có đặc điểm 
A. đẻ trứng có vỏ rất dày.				B. nhịn ăn rất lâu.
C. có khả năng nhịn khát giỏi.			D. có khả năng biến đổi màu lông.
Câu 29.  Một bạn học sinh ném một quả bóng cao su vào tường nhà. Khi quả bóng chạm tường thì lực của tường tác dụng lên quả bóng.
A. chỉ làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.
B. chỉ làm cho quả bóng bị biến dạng.
C. vừa làm cho quả bóng biến dạng, vừa làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.
D. không làm quả bóng bị biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
 Câu 30.  Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Tác dụng của ngón tay
A. làm cho lò xo bị biến đổi chuyển động.
B. làm cho lò xo bị biến dạng.
C. vừa làm cho quả bóng biến dạng, vừa làm cho lò xo bị biến đổi chuyển động.
D. không làm lò xo bị biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của lò xo.
Câu 31.  Kết luận nào sau đây là không đúng?
A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động
B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động
C. Một vật bị  co dãn, gãy, bẹp, méo mó là do chịu tác dụng của vật khác.
D. Khi có lực tác dụng thì bao giờ cũng chỉ ra được vật tác dụng tác dụng lực và vật chịu tác dụng lực.
Câu 32. Trường hợp nào sau đây thể hiện khi vật chịu tác dụng của lực vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.
A. Khi có gió thổi qua, cành cây đu đưa qua lại.
B. Khi đập mạnh vào bức tường, quả bóng bật ngược trở lại.
C. Khi bị hãm phanh, chiếc ô tô chạy chậm dần lại.
D.  Khi có gió thổi, những hạt mưa rơi theo phương xiên.
Câu 33. Khi chịu tác dụng của lực, một số vật bị biến dạng rất ít mà khó nhận ra được. Chọn trường hợp đúng.
A. Sợi dây cao su chịu lực kéo của vật nặng.
B.  Nền đất mềm và ẩm ướt chịu lực ép của một kiện hàng nặng.
C.  Nền đất cứng chịu lực ép của một kiện hàng nặng.
D.  Bề mặt tấm bê tông vừa được đúc chưa khô bị một chú mèo dẫm lên.
 Câu 34. Lấy hai tờ giấy tập học sinh, một để phẳng, một vo lại tròn. Thả chúng từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng, bốn học sinh đưa ra kết luận khác nhau. Kết luận nào sau đây là đúng?
A.Tờ giấy bị vo tròn nặng hơn nên rơi nhanh hơn.
B.Tờ giấy để phẳng chịu lực cản của không khí lớn hơn nên rơi chậm hơn
C. Tờ giấy để phẳng không rơi theo phương thẳng đứng vì thế lực hút của Trái Đất không nhất thiết phải có phương thẳng đứng.
D.  Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm.
Câu 35.  Khi đổ bộ lên Mặt Trăng thì trọng lượng và khối lượng của nhà du hành vũ trụ sẽ như thế nào so với khi ở trên Trái Đất?
A.Khối lượng và trọng lượng đều tăng lên 6 lần.
B. Khối lượng và trọng lượng đều giảm đi 6 lần.
C. Khối lượng giảm đi 6 lần, trọng lượng không đổi.
D. Trọng lượng giảm đi 6 lần còn khối lượng không đổi.
Câu 36. Muốn xây một bức thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng:
 A.Thước eke.         B. Dây dọi.            C. Thước thẳng.          D. Thước dây.
Câu 37. Hiện tượng nào sau đây là kết quả tác dụng của lực hút của Trái Đất?
A.Quả bưởi rụng trên cây xuống.    
B. Căng buồm để thuyền có thể chạy trên mặt nước.
C. Hai nam châm hút nhau.              
D. Đẩy chiếc tủ gỗ chuyển động trên sàn nhà. 
Câu 38.  Một chiếc bàn có khối lượng 20 kg, đặt một bao gạo 50 kg lên mặt bàn. Hỏi tổng trọng lượng của gạo và bàn tác dụng xuống mặt đất là bao nhiêu?
A. 700 N                      B. 500 N                  C. 200N                          D. 800 N
Câu 39.Vật có tính đàn hồi là?
A. có thể trở lại hình dạng cũ khi lực gây biến dạng ngừng tác dụng lên các vật.
B.  bị biến dạng khi có lực tác dụng.
C.  bị biến dạng càng nhiều khi lực tác dụng càng lớn.
D.  không bị biến dạng khi có lực tác dụng.
 Câu 40.Trường hợp nào sau đây, ma sát có hại?
A.  Đi trên sàn đá hoa mới lau dễ ngã.
B. Xe ô tô bị lầy trong cát.
C.  Giày đi mãi, đế bị mòn.
D. Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị.
Câu 41.  Một người tác dụng một lực kéo theo phương ngang, chiều từ trái sang phải độ lớn Fk =500N, vật chuyển động thẳng đều. Vậy lực ma sát tác dụng vào vật có đặc điểm:
A. Phương ngang, chiều từ trái sang phải.
B. Phương ngang, chiều từ phải sang trái, độ lớn Fms = 500N
C.  Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
D.  Phương xiên, chiều từ phải sang trái, độ lớn Fms = 500N
Câu 42.Vì sao đi lại trên bờ dễ dàng còn khi đi lại dưới nước thì khó hơn ?
   A.Vì nước chuyển động còn không khí không chuyển động.
   B. Vì khi xuống nước, chúng ta nặng hơn.
   C. Vì nước có lực cản còn không khí thì không có lực cản.
   D. Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.
Câu 43. Chọn đáp án đúng. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi
     A. Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng.
B. ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh (thắng).
     C.  quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhẵn bóng.
     D. xe đạp đang xuống dốc
Dạng 2. Đúng – Sai 
Câu 1: Thực vật được chia thành nhóm nào sau đây? 
a) Có mạch dẫn hay không có mạch dẫn
b) Có hạt hay không có hạt
c) Có hoa hay không có hoa
d) Có rễ hay không có rễ
Câu 2: Trong số các phát biểu sau về nấm, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? 
a) Nấm là thực vật nhân sơ
b) Nấm là sinh vật nhân thực
c) Thành tế bào của nấm cấu tạo bằng chất kitin
d) Thành tế bào của nấm cấu tạo bằng chất kutin
Câu 3: Trong số các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? 
a) Động vật không xương sống chiếm khoảng 5% các loài động vật.
b) Động vật không xương sống có rất ít về số lượng cũng như chủng loại
c) Động vật không xương sống có ở khắp nơi trên Trái Dất 
d) Động vật không xương sống chiếm khoảng 95% các loài động vật.
Câu 4: Đa dạng sinh học được thể hiện ở đặc điểm nào sau đây? Chọn đáp án đúng sai.
a) Đa dạng về hình thức sinh sản
b) Đa dạng về số lượng loài
c) Đa dạng về hình thức kiếm ăn
d) Số lượng cá thể của mỗi loài
Câu 5: Một em bé thả một quả bóng cao su xuống sàn nhà. Khi quả bóng chạm sàn nhà thì lực của sàn nhà tác dụng lên quả bóng: 
a. chỉ làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.
b. chỉ làm cho quả bóng biến dạng.
c. vừa làm cho quả bóng biến dạng, vừa làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.
d. không làm cho quả bóng biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
Câu 5: Lực ma sát xuất hiện ở:
a. bề mặt tiếp xúc giữa hai vật và cản trở chuyển động của vật.
b. trên bề mặt vật và cản trở chuyển động của vật.
c. bề mặt tiếp xúc giữa hai vật và thúc đẩy chuyển động của vật.
d. trên bề mặt vật và thúc đẩy chuyển động của vật.
Câu 6: Cách nào sau đây làm giảm được lực ma sát?
a. Tăng độ nhám của bề mặt tiếp xúc với vật
b. Tăng lực ép lên bề mặt tiếp xúc với vật
c. Tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc
d. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với vật
Câu 7: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?
a. Cô gái nâng cử tạ
b. Cầu thủ chuyền bóng
c. Nam châm hút quả bi sắt
d. Cả A và B
Câu 8: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
a. Vận động viên đang giương cung tên 
b. Trọng lực tác dụng lên vật nằm trên bàn
c. Lực sĩ kéo chiếc xe ô tô
d. Vật nặng đang treo ở đầu dưới của lò xo
Dạng 3. Trả lời ngắn:
Câu 1. Cho các đặc điểm sau:
1. Đẻ trứng.
2. Lông vũ bao phủ cơ thể.
3. Đi bằng hai chân.
4. Chi trước biến đổi thành cánh.
5. Hô hấp bằng phổi với hệ thống túi khí phát triển.
Có bao nhiêu đặc điểm giúp chim thích nghi với đời sống bay lượn?
Câu 2: Biện pháp nào sau đây giúp bảo vệ sự đa dạng của thực vật ?
1. Ngăn chặn phá rừng, hạn chế việc khai thác bừa bãi thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.
2. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm đặc biệt.
3. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn Quốc gia,… để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.
4. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.
Câu 3: Cho các vai trò sau:
(1) Đảm bảo sự phát triển bền vững của con người
(2) Là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng, vô tận
(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người
(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu
(5) Liên tục hình thành thêm nhiều loài mới phục vụ cho nhu cầu của con người
Những vai trò nào là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?
Câu 4: Một vật nặng 300g có trọng lượng là bao nhiêu Newton?
Câu 5: Một người có trọng lượng là 750N. Hỏi khối lượng của người đó là bao nhiêu?
Câu 6: Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11 cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu cm?
Câu 7: Khi treo vật nặng có trọng lượng 1N, lò xo dãn ra 0,5 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu cm?
Câu 8: Chiều dài tự nhiên của một lò xo là 18cm. Khi treo quả nặng 4N vào thì chiều dài lò xo đo được là 20cm. Treo tiếp quả nặng thứ 2 vào thì chiều dài lò xo đo được là 23cm, Tính trọng lượng quả nặng thứ 2.
Câu 9: Treo thẳng đứng 1 lò xo có chiều dài tự nhiên là 10cm, đầu dưới gắn với quả cân 0,5N thì chiều dài lò xo là 12cm 
a. Tính độ biến dạng của lò xo khi treo quả nặng 0,5N
b. Sau đó nếu treo thêm 3 quả cân 50g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu?
Câu 10: :Một lò xo có chiều dài khi chưa treo vật là 20cm được đặt thẳng đứng, phía trên có 1 đĩa cân. Khi đặt 1 vật khối lượng 100g vào đĩa cân thì chiều dài của nó là 15cm. Còn nếu đặt vật 250 vào đĩa cân thì chiều dài của nó là 10cm. Tính khối lượng đĩa cân.
II. Tự luận
Câu 1: Hãy giải tại sao đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới?
Câu 2: Nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Phân tích những tác hại do suy giảm đa dạng sinh học tù việc phá rừng có thể gây ra?
Câu 3: Biểu diễn lực 
a. Lực kéo có phương nằm ngang chiều từ phải sang trái, độ lớn 20N cho tỉ lệ xích 10N ứng với 1 cm, điểm đặt lực tại A
b. lực kéo có phương thẳng đứng. chiều từ dưới lên trên, độ lớn 25N, cho tỉ lệ xích 10N ứng với 1 cm, điểm đặt lực tại B
c. Lực kéo có phương thẳng đứng chiều trên xuống dưới, độ lớn 60N, cho tỉ lệ xích 20N ứng với 1 cm, điểm đặt lực tại C.
d. Lực kéo có phương hợp với phương nằm ngang 1 góc 50o, chiều từ trái sang phải, độ lớn 30N, cho tỉ lệ xích 5N ứng với 1cm, điểm đặt lực tại D.
e. Lực kéo có phương hợp với phương thẳng đứng 1 góc 30o, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 30N, cho tỉ lệ xích 6N ứng với 1cm, điểm đặt lực tại E.
Câu 4: Tại sao yên xe đạp đua thường cao hơn ghi – đông? 
Câu 5: Một người nâng một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn 500N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ (tỉ xích 1 cm ứng với 250N).



